TẬP HUẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÁNH NIÊN 
Tài liệu lưu hành nội bộ


TÀI LIỆU THAM KHẢO
TƯ VẤN SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN - TIỀN HÔN NHÂN
I. MỤC ĐÍCH 

1. Nêu được những nội dung cơ bản về tư vấn và khám sức khỏe cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên.
2. Kể tên được những nội dung cơ bản về tư vấn SKSS/KHHGĐ.

3. Biết được các địa chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiên hôn nhân.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN VỀ SỨC KHOẺ TIỀN HÔN NHÂN

1. Tư vấn những vấn đề tâm sinh lý, tình bạn, tình yêu tuổi vị thành niên (VTN), thanh niên (TN)

1.1. Đặc điểm giải phẫu, sinh lý tuổi vị thành niên
	            VTN nữ

· Thời kỳ lớn nhanh (phát triển chiều cao, cân nặng)

· Da trở nên mỡ màng

· Trứng cá xuất hiện

· Mọc lông nách

· Vú phát triển

· Vòng eo thu hẹp lại

· Hông nở rộng hơn, đùi trở nên thon

· Tủ cung và buồng trứng phát triển

· Mọc lông vùng mu

· Dịch âm đạo

· Bộ phận sinh dục ngoài phát triển

· Bắt đầu có kinh nguyệt

· Sự rụng trứng xảy ra
	           VTN nam

· Thời kỳ lớn nhanh (phát triển chiều cao, cân nặng)

· Mái tóc bắt đầu dầy lên và lật ra sau

· Trứng cá xuất hiện

· Giọng ồm, vỡ giọng

· Lông trên cơ thể và mặt phát triển

· Vai rộng hơn, ngực nở hơn

· Mọc lông nách, lông ngực

· Các cơ bắp phát triển, rắn chắc hơn

· Mọc lông vùng mu

· Dương vật và tinh hoàn phát triển

· Bộ phận sinh dục ngoài phát triển

· Bắt đầu sản xuất tinh dịch

· Mộng tinh (xuất tinh)


1.2. Đặc điểm tâm lý tuổi VTN

- Tâm lý “muốn làm người lớn”, muốn tự khẳng định mình, muốn độc lập, tự lập trong công việc và các mối quan hệ.

- Mơ mộng, thích làm dáng.

- Đam mê thần tượng.

- Có sự xáo trộn các trạng thái tâm lý, thay đổi về tính khí, hay bực bội, lo lắng về những thay đổi trong cơ thể…

- Nhu cầu tình bạn, tình bạn khác giới cao.

- Ảnh hưởng của bạn bè cùng trang lứa đóng vai trò quan trọng.

- Xuất hiện những rung cảm, những suy nghĩ về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.

- Trí tuệ được liên tục phát triển. Các em học hỏi được nhiều điều từ trong nhà trường và ngoài xã hội.

Tuy nhiên thời kỳ này VTN thường gặp những khó khăn:

- Những lo lắng, mặc cảm về thay đổi cơ thể.

- Những lo lắng, bối rối về sự thay đổi tâm lý.

- Những bối rối nảy sinh từ tình bạn khác giới.

- Những bối rối, băn khoăn về tình yêu.

- Những băn khoăn trăn trở trong các mối quan hệ đặc biệt là trong mối quan hệ với cha mẹ.

- Những nguy cơ về sức khoẻ sinh sản đặc biệt là có thai ngoài ý muốn, phá thai.

- Nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng.

- Nguy cơ quan hệ tình dục sớm, nhiễm bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS.

Những thông tin cơ bản về những đặc điểm tâm sinh lý VTN

- VTN là một giai đoạn phát triển đặc biệt mà khi đó đứa trẻ lớn lên và phát triển trở thành người lớn.

- Sự phát triển trong lứa tuổi VTN diễn ra với tốc độ khác nhau trong mỗi cá nhân phụ thuộc vào những đặc điểm về mặt sinh học, tâm lý, xã hội và văn hoá của họ.

- Đặc điểm phát triển đặc trưng và phổ biến nhất của VTN là những dấu hiệu dậy thì. Dấu hiệu dậy thì ở VTN nam là các em bắt đầu xuất tinh, còn ở các em nữ là sự xuất hiện của chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Đây là sự chuyển đổi từ thời thơ ấu sang giai đoạn trưởng thành, biểu hiện bằng sự phát triển của các cơ quan sinh dục và cơ thể chuẩn bị cho hoạt động sinh sản. Do đó nếu có quan hệ tình dục không được bảo vệ dù chỉ một lần, các em nữ cũng có thể có thai.

- Các em nữ thường có kinh nguyệt ở tuổi 13, 14. Tuy nhiên có những em gái có kinh nguyệt lần đầu sớm hơn (11, 12 tuổi), cũng có em có kinh nguyệt muộn hơn (16, 17 tuổi). Điều này là bình thường. Những chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên thường chưa đều nhưng sẽ ổn định dần, thông thường là 28 ngày. Thời gian hành kinh kéo dài khoảng 3 - 7 ngày.

- Về vấn đề vệ sinh, các em gái thường sử dụng tampon hoặc băng vệ sinh để thấm lượng máu chảy. Băng vệ sinh tampon (được cuộn tròn) phải được thay sau 4 - 5 giờ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Băng vệ sinh (được đặt phía trong quần lót) nên được thay sau 4 - 5 giờ. Những băng vệ sinh được dùng qua đêm phải được thay sau mỗi 8 giờ. Nếu để lâu có thể gây nhiễm khuẩn và có mùi hôi khó chịu.

- Một số em gái cảm thấy không thoải mái hoặc thấy đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Một số em có thể thấy rất đau và cần phải nói điều này với bác sỹ. Thông thường những cơn đau này không quá đau và kéo dài không lâu.

- Một em gái đang trong thời kỳ kinh nguyệt vẫn có thể làm mọi việc bình thường bao gồm cả việc tắm gội. Vệ sinh khu vực âm hộ, tầng sinh môn hàng ngày có thể giúp phòng tránh nhiễm khuẩn. Trong những ngày kinh nguyệt, rửa âm hộ và thay băng vệ sinh 3 – 4 lần/ ngày. Khi vệ sinh phải rửa từ trước ra sau (âm hộ trước, hậu môn sau) và lau khô từ đằng trước ra đằng sau để tránh lây lan vi trùng vào âm đạo.

- Ở tuổi dậy thì các em trai, dương vật có thể ở trạng thái cương cứng nhiều lần trong một ngày (mà không có lý do đặc biệt nào) và điều này có thể khiến các em lúng túng, ngượng nghịu. Điều này là bình thường. Các em trai cũng cần vệ sinh dương vật và vùng bẹn bìu đặc biệt là phía sau bao quy đầu sau khi có “giấc mơ ướt”. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, các em trai có thể bị viêm nhiễm xung quanh dương vật và tinh hoàn, nhất là các em bị hẹp bao quy đầu. Do vậy, tốt nhất là nên vệ sinh hàng ngày.

- VTN phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như những lo lắng về sự thay đổi cơ thể, sự bối rối, lúng túng trong tình bạn, tình yêu, cảm nhận khác biệt về gia đình đặc biệt là đối với cha mẹ. Những người trẻ tuổi có thể gặp phải những nguy cơ về SKSS, quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn nếu như các em có quan hệ tình dục không an toàn. Bởi vậy, VTN cần được hướng dẫn và hỗ trợ của người lớn để vượt qua những giai đoạn khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu trong cuộc đời.

1.3. Tình bạn khác giới, tình yêu tuổi vị thành niên
- Tình bạn, tình yêu là nhu cầu của vị thành niên. Một số đặc điểm của một tình bạn tuổi vị thành niên.
+ Có trách nhiệm với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện, lao động để cùng tiến bộ và thành đạt.

+ Có chí hướng, sở thích, lý tưởng sống, quan điểm đạo đức phù hợp (thông qua việc giáo dục của các thầy cô giáo tại trường lớp và cha mẹ).

+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

+ Chân thành, tin cậy, thông cảm với nhau. Coi niềm vui nỗi buồn của bạn cũng như của mình.

+ Mỗi người đồng thời có thể kết bạn với nhiều người. Tuy nhiên quan hệ bạn bè rộng, cởi mở không làm giảm mức độ gắn bó sâu sắc của nhóm bạn thân.

- Tình bạn khác giới là nhu cầu cần thiết cho sự phát triển hài hòa và hoàn thiện nhân cách của vị thành niên. Trong tình bạn khác giới, mỗi bên xem “bên kia” là một điều kiện cần thiết để hoàn thiện bản thân. Tình bạn khác giới khiến cho các em trai tỏ ra “nam tính” hơn như là mạnh mẽ và hào phóng trong ứng xử, còn các em gái thì “nữ tính” hơn như duyên dáng, nhạy cảm và tinh tế. Mỗi bên đều cố gắng trở nên tốt đẹp hơn trong mắt của bạn mình, xuất hiện dần tâm lý muốn yêu và muốn được yêu. Tình bạn khác giới trở nên có ý nghĩa và cũng hình thành khoảng cách với tình bạn đồng giới. Vị thành niên nên giữ một tình bạn khác giới lành mạnh để giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cho nghề nghiệp tương lai.

Vị thành niên cần lưu ý

+ Tránh đối xử với nhau suồng sã, thiếu tế nhị.

+ Tránh vô tình hay chủ ý gán ghép với nhau khiến các em ngần ngại, lo lắng, lúng túng.

+ Tránh ghen ghét, nói xấu lẫn nhau hay đối xử thô bạo, nói cạnh, nói bóng khi thấy bạn mình có thêm bạn khác giới.

+ Tránh có thái độ lấp lửng, mập mờ gây cho người bạn khác giới sự hiểu lầm là tình yêu.

+ Tránh ngộ nhận tình bạn khác giới là tình yêu cho dù rất thân.  

1.4. Một số vấn đề quan trọng trong quan hệ tình yêu


+ Sự tôn trọng.


+ Việc tự tôn trọng.


+ Sự tin tưởng.


+ Sự chân thành và thẳng thắn.


+ Sự công bằng.


+ Giao tiếp tốt.


+ Quan hệ tình yêu cũng phải trải qua những thời điểm và vấn đề khó khăn.

2. Tư vấn về tình dục an toàn tuổi vị thành niên
2.1. Tình dục an toàn

- Tình dục an toàn là tình dục đạt sự khoái cảm mà không có sự tiếp xúc máu và tinh dịch từ người này sang người khác, hoàn toàn không có thai ngoài ý muốn, nguy cơ lây bệnh hoặc gây ra thương tổn.

- Các hình thức như mơ tưởng tình dục, tự mình thủ dâm, vuốt ve trên mặt da lành lặn, ôm bạn tình, và kiềm chế không quan hệ tình dục là tình dục an toàn tuyệt đối.

- Tình dục an toàn gồm một loạt những hành vi đem lại sức khoẻ và có tác dụng phòng bệnh: lối sống lành mạnh, tôn trọng mối quan hệ chung thuỷ với một bạn tình, sử dụng bao cao su, sử dụng các phương pháp tránh thai đáng tin cậy và an toàn, thực hành tình dục không thô bạo.

- Tình dục an toàn nhấn mạnh đến trách nhiệm và sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong đời sống tình dục. Những hành vi tình dục đem lại nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc dẫn đến có thai ngoài ý muốn là tình dục không an toàn.

- Khi vị thành niên không thể vượt qua được những cảm xúc tình dục thì thực hành tình dục an toàn là sự lựa chọn cần thiết.

- Vị thành niên tự giác thực hành tình dục an toàn là tự bảo vệ mình và bảo vệ bạn tình, ít nhất cũng có những diểm lợi sau:

+ Yên tâm, không lo có thai do đó có khoái cảm hơn.

+ An toàn, ít có nguy cơ bị nhiễm các bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS.

- Vị thành niên tự giác thực hiện hành vi tình dục an toàn là tôn trọng bạn tình, không đặt bạn tình vào tình thế khó xử, không làm tổn thương bạn tình.

- Cần khuyến khích vị thành niên biết làm chủ cảm xúc tình dục, thực hiện hành vi tình dục an toàn.

- Khuyến khích vị thành niên tập trung vào các hoạt động học tập, lao động, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh.

- Trong trường hợp vị thành niên đã có quan hệ tình dục, cần tư vấn để họ chọn các biện pháp tránh thai an toàn, đáng tin cậy phù hợp với vị thành niên.

- Giải thích để vị thành niên hiểu rằng:

+ Quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su sẽ không làm giảm khoái cảm, không gây vô sinh, nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, hoặc bất tiện khi sử dụng.

+ Sử dụng thuốc diệt tinh trùng có hiệu quả tránh thai thấp và không phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

+ Giao hợp ở tư thế đứng vẫn có thể có thai.

+ Thụt rửa âm đạo bằng các dung dịch như dấm, nước chanh sau khi xuất tinh không tránh được có thai.

- Dùng mô hình và các tài liệu truyền thông để hướng dẫn vị thành niên sử dụng bao cao su đúng cách.

- Giới thiệu những địa chỉ cung cấp hoặc bán bao cao su.

- Giới thiệu các cơ sở y tế để vị thành niên đến khám và chữa bệnh.

2.2. Thủ dâm

- Thủ dâm là không có hại và là tình dục an toàn vì: Thủ dâm giảm căng thẳng và ham muốn tình dục. Tuy nhiên, thủ dâm nhiều lần trong ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Không bị các bệnh LTQĐTD / HIV/AIDS hay mang thai.

- Có thể biết được cơ thể mình hơn.

2.3. Hậu quả của quan hệ tình dục sớm và không an toàn ở tuổi vị thành niên
- Hậu quả về sức khỏe


+ Có thể có thai ngay trong lần quan hệ tình dục không an toàn đầu tiên. Nếu phải phá thai và phá thai không an toàn sẽ có nhiều nguy cơ cho sức khoẻ, có thể dẫn đến vô sinh hoặc tử vong.


+ Có thai phát hiện muộn, buộc phải sinh con. Người mẹ tuổi vị thành niên chưa có sức khoẻ, kinh tế và kinh nghiệm để nuôi con.


+ Viêm nhiễm đường sinh sản, mắc các bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS.

- Hậu quả về tinh thần

+ Lo lắng có thai, bị bệnh.

+ Có thể phải nghỉ học để sinh con, không có cơ hội để học tập, tham gia các hoạt động xã hội.

+ Có thể bị gia đình và xã hội phê phán.

+ Có thể khủng hoảng tinh thần.
III. NỘI DUNG TƯ VẤN VỀ SKSS TIỀN HÔN NHÂN
1. Tư vấn về các biện pháp tránh thai (Không khuyến khích học sinh dung các biện pháp tránh thai mà nên hướng dẫn học sinh biết cách chăm sóc sức khỏe vị thành niên bằng cách tránh quan hệ tình dục sớm).
1.1. Các biện pháp tránh thai

- Giúp học sinh hiểu rõ về biện pháp tránh thai: ưu điểm, nhược điểm, các tác dụng phụ thường gặp.

- Cung cấp kiến thức cần thiết cho học sinh về BPTT phù hợp với tuổi vị thành niên, thanh niên và lựa chọn sử dụng một BPTT phù hợp.

- Thông tin đúng về dụng cụ tử cung (Còn gọi là vòng tránh thai): Ưu điểm, nhược điểm, tác dụng phụ... Những trường hợp có thể đặt vòng tránh thai và những trường hợp không được phép đặt vòng tránh thai.

1.1.1. Viên thuốc tránh thai kết hợp và viên thuốc tránh thai đơn thuần

Các loại viên uống tránh thai hiện đang được sử dụng ở Việt Nam là: IDEAL, Naphaceptive, Rigevidon, Euginon, Marvelon, Newchoice, Tri-regol, Microgynon, Rigulon, Mercilon…

- Ưu điểm: Hiệu quả tránh thai cao, giảm các triệu chứng như đau bụng khi hành kinh, giảm lượng máu kinh, giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và tử cung.

- Nhược điểm: Dễ quên, phải nhớ cách xử trí khi quên thuốc, không phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS. Một số trường hợp không được sử dụng viên uống tránh thai kết hợp (các bệnh gan, tim, thận và bệnh về máu…)

- Viên thuốc tránh thai kết hợp cũng có tác dụng tránh thai khẩn cấp, uống 4 viên thuốc tránh thai kết hợp càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau giao hợp không có bảo vệ, 12 giờ sau uống tiếp 4 viên.

- Tác dụng phụ thường gặp: Rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, buồn nôn.

- Viên thuốc tránh thai dùng cho phụ nữ đang cho con bú phải nhớ dùng vào 1 giờ nhất định.

- Có thể sử dụng liên tục không cần nghỉ.

- Viên uống tránh thai là một BPTT vị thành niên có thể sử dụng được tuy nhiên nên hướng dẫn học sinh biết cách chăm sóc sức khỏe vị thành niên bằng cách tránh quan hệ tình dục sớm.

1.1.2. Viên thuốc tránh thai khẩn cấp (Postinor)

- Ưu điểm: Là BPTT có thể sử dụng ngay sau khi giao hợp không bảo vệ để giảm khả năng mang thai.

- Nhược điểm: Không sử dụng được như các BPTT thông thường, hiệu quả tránh thai thấp hơn so với các BPTT hiện đại khác, không phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

- Cách sử dụng: Uống viên thứ nhất sau khi giao hợp không chuẩn bị càng sớm càng tốt trong vòng 120 giờ (5 ngày), hiệu quả tránh thai giảm dần sau mỗi ngày, uống viên thứ 2 sau viên thứ nhất từ 8- 12 giờ.

- Không được dùng quá 4 viên (2 lần) trong 1 tháng.

- Tác dụng phụ: Ra máu giữa kỳ kinh, rong kinh, buồn nôn.

- Lưu ý: Thuốc tránh thai khẩn cấp không được sử dụng như một BPTT thường xuyên.

- Là một BPTT mà VTN có thể sử dụng. Tuy nhiên cần lưu ý khi tư vấn cho vị thành niên là không được lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp như BPTT thông thường, tuy nhiên nên hướng dẫn học sinh biết cách chăm sóc sức khỏe vị thành niên bằng cách tránh quan hệ tình dục sớm.

1.2.4. Thuốc tiêm tránh thai

- Loại thuốc tiêm đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là DMPA, tiêm 3 tháng 1 lần. Tiêm trong vòng 7 ngày đầu của chu kỳ kinh.

- Ưu điểm: Tiêm 1 mũi có tác dụng 3 tháng, hiệu quả tránh thai cao, đơn giản.

- Nhược điểm: Phải đến cơ sở y tế, không dừng ngay được nếu có tác dụng phụ, không phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS. Chậm có thai trở lại sau khi dừng thuốc.

- Tác dụng phụ thường gặp nhất của thuốc tiêm tránh thai là mất kinh (có khoảng 50% trường hợp sử dụng thuốc tránh thai tiêm sau 1 năm gặp tác dụng phụ là mất kinh) và có thể rong kinh..

- Có thể sử dụng được cho vị thành niên, tuy nhiên nên hướng dẫn học sinh biết cách chăm sóc sức khỏe vị thành niên bằng cách tránh quan hệ tình dục sớm.

1.2.5. Que cấy tránh thai

Ở Việt Nam hiện có các loại:

Norplant: Gồm 6 nang, có tác dụng tránh thai kéo dài 5 năm (hoặc 7 năm)

Implanon: Chỉ có một nang, có tác dụng tránh thai 3 năm

Sino Implant II gồm 2 nang, có tác dụng tránh thai 4 năm.

- Ưu điểm: Hiệu quả cao, tác dụng kéo dài.

- Nhược điểm: Phải đến cơ sở y tế, khả năng mang thai trở lại phải sau khi tháo que ra 6 - 10 tháng, không phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

- Tác dụng phụ: Mất kinh, rong kinh, buồn nôn…

1.2.6. Bao cao su

- Ưu điểm: Đơn giản, có thể tự sử dụng, là BPTT duy nhất phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS. Hiệu quả tránh thai cao nếu sử dụng đúng cách. 

- Nhược điểm: Phải sử dụng đúng cách

- Tác dụng phụ: Rất ít các trường hợp sử dụng bị dị ứng.

- Lưu ý các bước cần kiểm tra trước khi sử dụng bao sao su.

2. Tư vấn làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh 

2.1. Tư vấn cho VTN về thời kỳ mang thai

- Dấu hiệu và triệu chứng của người phụ nữ khi mới mang thai.

- Cần nhấn mạnh lợi ích của việc đi khám thai tại các cơ sở y tế

- Cần nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng, Vitamin và các khoáng chất đối với sức khỏe của mẹ và thai nhi, đặc biệt là sắt và axit folic (phòng chống thiếu máu do thiếu sắt và chống các dị tật ống thần kinh của thai nhi).

- Cần nhấn mạnh tác dụng nghỉ ngơi, làm việc vừa sức và tinh thần thoải mái đối với sức khỏe của mẹ và thai nhi.

- Cần nhấn mạnh những điều cần tránh trong thời kỳ mang thai.

- Khi người phụ nữ mang thai mà có các dấu hiệu bất thường (đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mờ mắt, phù hoặc ra máu âm đạo…) thì phải đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị 

2.2. Tư vấn cho vị thành niên về chuẩn bị cho cuộc đẻ

Sau khi có dấu hiệu của sự chuyển dạ, người mẹ cần chuẩn bị tinh thần đón đứa con ra đời. 

Nên đến các trung tâm dịch vụ sức khỏe sinh sản, cơ sở y tế, bệnh viện để sinh con an toàn.

Nếu sinh con ở nhà thì cần mời những cán bộ được đào tạo về sản khoa đến giúp đỡ.

2.3. Tư vấn chăm sóc bà mẹ khi chuyển dạ

Các dấu hiệu chuyển dạ:

· Các cơn đau bụng hoặc đau dưới lưng liên tục.

·  Từ âm đạo có máu mầu đỏ lẫn nước nhầy (thường gọi là nhựa chuối) chảy ra.

· Vỡ ối hoặc rỉ ối, các cơn co tăng dần.

Khi có dấu hiệu trên, sản phụ cần phải được đưa ngay đến các nhà hộ sinh, trạm y tế hoặc bệnh viện gần nhất. Nếu sản phụ đẻ tại nhà thì phải mời nhân viên y tế đến giúp đỡ.

2.4. Tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau khi sinh

- Dinh dưỡng: Chế độ ăn được tăng cả số lượng và chất lượng để đảm bảo đủ sữa cho em bé, uống bổ sung Vitamin A theo chỉ dẫn của bác sĩ.

- Vệ sinh: Mẹ và con nên nằm nơi thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Thay rửa hàng ngày bằng nước sạch.

- Chế độ nghỉ ngơi: Tối thiểu trong 6 tuần, bà mẹ phải nghỉ ngơi, chưa làm việc để phục hồi sức khỏe sau khi sinh. Tinh thần thoải mái.

- Sự quan tâm chăm sóc, giúp đõ của người thân trong gia đình đối với sản phụ.

- Lựa chọn và sử dụng một BPTT phù hợp.

- Khi có dấu hiệu như sốt cao, co giật, phù, ra máu lâu ngày không dứt, sản dịch hôi cần đến ngay cơ sở y tế.

2.5. Tư vấn chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh

- Nuôi con bằng sữa mẹ:



+ Vệ sinh núm vú.



+ Cách cho con bú.



+ Bú sữa non đầu tiên.

- Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng và Vitamin cần thiết cho trẻ phát triển khỏe mạnh.

- Tiêm chủng cho trẻ đầy đủ theo lịch tiêm chủng.

- Theo dõi cân nặng hàng tháng cho trẻ.

- Chuyện trò, vui đùa và âu yếm trẻ là điều cần thiết cho sự phát triển thể chất, tinh thần, tình cảm của trẻ.

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế khám ngay khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

3. Tư vấn phòng ngừa có thai ngoài ý muốn và phá thai an toàn

3.1. Tư vấn về phá thai an toàn

Khi tư vấn về phá thai an toàn, nhân viên tư vấn cần  cần cung cấp những thông tin:

· Quyết định phá thai sớm.

· Địa điểm phá thai an toàn.

· Khi phá thai phải được sự giúp đỡ của những cán bộ có chuyên môn sản khoa và được đào tạo về phá thai.

· Không được tự ý uống thuốc, các loại cây, lá để phá thai.

· Thực hiện các BPTT để phòng ngừa có thai ngoài ý muốn sau khi phá thai và tránh phá thai lặp lại.

3.2. Phòng ngừa có thai ngoài ý muốn và phá thai an toàn

3.2.1. Cần biết

- Phá thai không phải là biện pháp tránh thai.
- Phá thai có thể gây: Đau, choáng, chảy máu, nhiễm khuẩn đường sinh sản gây tắc vòi trứng, vô sinh…

- Phụ nữ càng phá thai nhiều nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản càng tăng và nguy cơ tai biến sinh đẻ càng cao.

3.2.2. Để phá thai an toàn

- Cần nhận biết các dấu hiệu mang thai (tắt kinh, nghén, mệt mỏi, que thử thai dương tính…) để quyết định đi phá thai sớm.

- Tới cơ sở y tế để phá thai (Bệnh viện huyện, tỉnh, trung ương, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản…).

3.2.3. Sau khi phá thai, người phụ nữ cần

- Hỏi Cán bộ y tế để được tư vấn sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp vì họ có thể có thai lại ngay sau khi phá thai.

- Thực hiện vệ sinh: Rửa âm hộ và thay băng vệ sinh 3-4 lần một ngày bằng nước sạch, bằng cách dội nước. Không ngâm mình dưới nước bẩn. Tránh quan hệ tình dục sớm, chỉ quan hệ tình dục có bảo vệ sau khi hết ra máu, dịch.

- Uống thuốc kháng sinh theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.

- Nghỉ ngơi, ăn uống tốt.

- Đặc biệt với những phụ nữ có thai lần đầu, có thai ngoài hôn nhân mà bị bạn tình ruồng bỏ, các thành viên trong gia đình cần an ủi động viên…

3.2.4. Đến cơ sở y tế khám ngay khi có dấu hiệu

- Sốt.

- Đau bụng nhiều.

- Ra máu nhiều ở âm đạo.

4. Tư vấn về phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS

4.1. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp

- Bệnh lậu;

- Bệnh Chlamydia;

- Bệnh Giang mai;

- Bệnh Trichomonas;

- Bệnh Herpes;

- Sùi mào gà sinh dục;

- Bệnh Viêm gan B;

- HIV/AIDS.

4.2. Những thông tin cần cung cấp trong tư vấn về phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục

- Khả năng lây truyền cho vợ, chồng, bạn tình và sự cần thiết điều trị cho cả hai người.

- Tình dục an toàn và sử dụng bao cao su để tránh lây bệnh qua đường tình dục và HIV, đồng thời phòng tránh thai ngoài ý muốn.

- Các hậu quả của lây truyền qua đường tình dục đối với nam và nữ, đặc biệt là trong trường hợp tự điều trị hoặc không được điều trị đúng và đủ.

- Giới thiệu các địa chỉ tin cậy để tư vấn, xét nghiệm và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Tuân thủ chỉ dẫn điều trị của nhân viên Y tế và đến khám lại theo lịch hẹn của cơ sở Y tế.

- Người bị bệnh lây truyền qua đường tình dục có nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV.

- Khách hàng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cần được tư vấn và hướng dẫn, động viên làm xét nghiệm HIV.

4.3. Các thông tin cơ bản về viêm nhiễm đường sinh sản, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS

- Các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS được lây truyền từ người này sang người khác qua quan hệ tình dục không được bảo vệ.

- Các dấu hiệu của viêm nhiễm viêm nhiễm đường sinh sản, bệnh LTQĐTD: dịch âm đạo/niệu đạo nhiều, có màu vàng hoặc xanh, có thể kèm theo tiểu tiện buốt ...Nặng hơn có thể có sốt, đau vùng hạ vị hoặc hố chậu… 

- Bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm khuẩn đường sinh sản nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu cho cả nam và nữ.

- Để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hành vi tình dục an toàn.

- Hiện nay tỷ lệ lây nhiễm HIV và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục do quan hệ tình dục không an toàn trong giới trẻ là khá cao, vì vậy cần chú ý tuyên truyền, giáo dục cho VTN/TN cách phòng tránh.

4.4. Biến chứng, hậu quả của viêm nhiễm đường sinh sản, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục
- Vô sinh.

- Chửa ngoài dạ con.

- Hẹp niệu đạo ở nam.

- Tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

- Các nhiễm khuẩn vùng tiểu khung, viêm hố chậu…

- Mắc viêm nhiễm đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm HIV lên từ 2-10 lần.

- Tử vong do AIDS và 1 số nhiễm khuẩn nghiêm trọng khác.

- Đẻ con có thể thiếu cân, mù lòa, viêm phổi hoặc thiểu năng trí tuệ.

5. Tư vấn những vấn đề về tình dục và sức khỏe tình dục

5.1. Tình dục và sức khỏe tình dục


Tình dục là sự phát triển tự nhiên mang tính tất yếu của tính dục. Khi con người bước vào tuổi dậy thì, những khái niệm và tình cảm tốt đẹp đối với người khác giới được phát triển với những rung cảm ở mức độ khác nhau, đến mức độ nào đó sẽ có thế có hoạt động tình dục.


Cùng với việc ngày càng coi trọng chức năng sinh sản của người phụ nữ, biểu hiện bằng việc phát triển phong phú nội dung của SKSS, thì tình dục được nhìn nhận như một thực thể sức khỏe, với một khái niệm rất nhân bản là “Sức khỏe tình dục”. 

“Sức khỏe tình dục là sự tổng hợp các khía cạnh thể chất, tình cảm, tri thức và xã hội của con người có tính dục, sao cho cuộc sống của con người phong phú hơn, tốt đẹp hơn về nhân cách, về giao tiếp và tình yêu” (WHO-1975).

5.2. Những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển tình dục của nam và nữ giới

Cung cấp kiến thức về những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển tình dục của nam và nữ.

- Từ 10 – 13 tuổi: Những dấu hiệu của tuổi dậy thì bắt đầu. Đây là giai đoạn chuyển đổi từ thời kỳ ấu thơ sang thời kỳ trưởng thành và có thể xảy ra sớm hơn ở các bé gái.

- Từ 12 – 16 tuổi: Các bé gái trải qua chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên và các bé trai bắt đầu sản xuất ra tinh dịch. Đây cũng là độ tuổi thể hiện sự quan tâm lãng mạn và là tuổi mà nhiều em trai và em gái bắt đầu thủ dâm.

- Từ 16 – 24 tuổi: Phần lớn bắt đầu có quan hệ tình dục lần đầu

- Từ 45- 50 tuổi: Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh và trải qua một quá trình thay đổi về tâm lý với đặc điểm là kết thúc thời kỳ rụng trứng, kinh nguyệt và khả năng sinh con. Vào tuổi này, nam giới bắt đầu sản xuất ít hóc môn hơn. Nhưng cả nam và nữ giới vẫn có thể có quan hệ tình dục cho tới cuối đời.

IV. TƯ VẤN VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC TÌNH DỤC

1. Hậu quả của bạo lực tình dục


Bạo lực về tình dục là một người cố tình ép buộc hoặc tìm mọi cách để thực hiện hành vi tình dục với một người khác khi không được sự đồng ý của người đó.


Hậu quả của bạo lực tình dục: tổn thương bộ phận sinh dục, mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục, bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS. Mang thai ngoài ý muốn, buộc phải phá thai. Đối với phụ nữ đang mang thai khi bị bạo lực tình dục dễ có nguy cơ sảy thai, hoặc chết thai.

1.1. Hậu quả của lạm dụng tình dục trẻ em

Các vấn đề về phụ khoa, các bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS, quan hệ tình dục sớm, vô sinh, tình dục không được bảo vệ, mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, bị ngược đãi, những hành vi nguy cơ cao, mại dâm, lạm dụng thể chất, tự sát.

1.2. Hậu quả của cưỡng hiếp

Mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, bệnh viêm khung xương chậu, vô sinh, các bệnh LTQĐTD, tàn phế hoàn toàn hay một phần, HIV, tự sát, chết.

1.3. Hậu quả của bạo lực gia đình

Suy dinh dưỡng, làm trầm trọng thêm bệnh ốm kinh niên, lạm dụng thể chất, tổn thương não, tổn hại các cơ quan trong cơ thể, tàn phá hoàn toàn hay một phần, đau kinh niên, tình dục không được bảo vệ, viêm khung xương chậu, các vấn đề về phụ khoa, sinh con thiếu cân, sảy thai, hậu quả nguy hiểm khi mang thai, chết mẹ, suy nhược, những dấu hiệu tự sát hoặc tự sát, tử vong.

2. Lạm dụng tình dục và hậu quả

- Lạm dụng tình dục xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau từ nhẹ nhất như quấy rối tình dục đến hình thức nghiêm trọng như sự cưỡng hiếp. Cả nam và nữ đều có thể bị cưỡng hiếp. Nhiều cán bộ thường nghĩ rằng cưỡng hiếp là do người lạ thực hiện nhưng phần lớn nạn nhân đều có quen kẻ cưỡng dâm.

- Lạm dụng tình dục có thể dùng sự đe dọa, cưỡng bức, bạo lực cũng như dùng tiền bạc hay sự quyến rũ để thực hiện hành vi tình dục (Theo Stepping out: Family Care International và Hội KHHGĐ Kenya).

- Nhiều người bị quấy rối, lạm dụng hoặc cưỡng hiếp nhưng không dám nói ra vì họ nghĩ là những người khác sẽ không tin họ.

- Lạm dụng tình dục bao gồm bị cưỡng hiếp và phải quan hệ với các thành viên trong gia đình, cắt bộ phận sinh dục của nữ giới, phá thai và giết những trẻ sơ sinh là nữ giới, và lạm dụng tình cảm như sự ép buộc. Bắt buộc phụ nữ và trẻ em gái hành nghề mại dâm, hôn nhân bắt buộc.

- Lạm dụng tình dục trẻ em có thể gây hậu quả như viêm nhiễm đường sinh sản, lây các bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS, tình dục không được đảm bảo có thể mang thai ngoài ý muốn, buộc phá thai, có thể dẫn đến vô sinh. Sau một lần bị lạm dụng tình dục, trẻ em có thể có hành vi quan hệ tình dục sớm. Trẻ em bị lạm dụng tình dục thường để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần, có thể suốt đời.

- Cưỡng hiếp có thể gây hậu quả mang thai ngoài ý muốn, buộc phá thai, vô sinh, bệnh viêm khung xương chậu, các bệnh LTQĐTD, HIV/AIDS, tàn phế hoàn toàn hay một phần, tự sát…
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